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CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI 

ĐÔNG ĐÔ 

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 08 /BCQT-DDM             Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026 
  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Năm 2025 

 

Kính gửi:  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  

  

- Tổ chức đăng ký giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ 

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 - tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 

106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. 

- Điện thoại    : 024.37556141  Fax: 024.37556149 

- Vốn điều lệ    : 122.444.950.000 VNĐ 

- Mã Chứng khoán   : DDM 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và Tổng Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa áp dụng 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt 
Số Nghị quyết, 

Quyết định 
Ngày Nội dung chính 

1  
01/NQ-

ĐHĐCĐ  

09/04

/2025 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chấp thuận và thông qua một 

số nội dung về quản lý điều hành các hoạt động của Công ty 

như sau: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Chi 

nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 

thực hiện. 

2. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với thành 

viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách. 

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như nội 

dung báo cáo. 

4. Kế hoạch đầu tư và bán tàu: 

- Hoàn tất việc thanh lý cặp tàu Đông An và Đông Thịnh. 

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để thanh lý tàu Đông Hồ 

(trong trường hợp được các tổ chức tín dụng chấp thuận). 
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5. Thông qua dự kiến mức thù lao năm 2025 đối với thành viên 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách. 

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, chỉ định 

đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, trong danh sách được Ban 

Kiểm soát đề xuất và được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán 

nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2025 cho Công ty. 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 
Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1 Ô. Nguyễn Duy Luân 
Chủ 

tịch 

Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 

11/4/2024.  
 

2 Bà Phạm Thị Anh Thư 
Thành 

viên 

Được bầu làm thành viên HĐQT từ 

ngày 11/4/2024. Đại diện VIMC 

nắm giữ 19% vốn điều lệ. 

 

3 Bà Phạm Thị Thu Hoài 
Thành 

viên 

Được bầu làm thành viên HĐQT từ 

ngày 11/4/2024. Đại diện VIMC 

nắm giữ 14,97% vốn điều lệ. 

 

4 Nguyễn Quốc Khánh 
Thành 

viên 

Được bầu lại làm thành viên HĐQT 

từ ngày 22/04/2022. 
 

5 Bùi Nhật Truyền 
Thành 

viên 

Kiêm Tổng giám đốc Công ty. 

Đại diện VIMC nắm giữ 15% vốn 

điều lệ. Được bầu lại làm thành 

viên HĐQT từ ngày 22/04/2022. 

 

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Duy Luân 6/6 100%   

2 Bà Phạm Thị Anh Thư 6/6 100%  

3 Bà Phạm Thị Thu Hoài 6/6 100%   

4 Ông Bùi Nhật Truyền 6/6 100%   

5 Ông Nguyễn Quốc Khánh 6/6 100%   
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Định kỳ, Hội đồng quản trị Công ty tham dự các cuộc họp giao ban và các cuộc 

họp khác do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức (với thành phần gồm Tổng giám đốc điều 

hành, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và Trưởng, Phó các phòng 

ban trong Công ty). Tại cuộc họp, HĐQT Công ty nghe, tiếp nhận các thông tin, báo 

cáo tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh. Qua đó, đưa ra các chỉ đạo kịp 

thời để thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết khác của 

HĐQT. Ngoài ra, HĐQT đưa ra các chỉ đạo, quyết định để Ban Lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ/chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ với kết quả tốt nhất. Các công tác giám 

sát, chỉ đạo chủ yếu là: 

 - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo các nội 

dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền. 

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường, tình hình thực hiện nhiệm vụ 

SXKD để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ (Quy chế, Quy 

định) của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và mô hình quản trị của Công ty. 

- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ pháp luật và các quy định khác. 

 - Quan tâm thực hiện đúng và đầy đủ Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty. 

 - Các công tác khác của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ tại Điều lệ Công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

Stt Văn bản Nội dung chính 

1 

Nghị quyết số 

01.2025/NQ-HĐQT 

ngày 14/01/2025 

1. Về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty: 

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 

2025 của toàn Công ty theo Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty. 

- HĐQT đề nghị TGĐ lưu ý một số vấn đề cụ thể:  

+ Giao chỉ tiêu KPI năm 2025 cho từng phòng ban, đơn vị và cá nhân; 

Thúc đẩy nhanh việc thanh lý cặp tàu Đông An, Đông Thịnh và tập trung 

quản lý khai thác các tàu còn lại. 

+ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tàu (bao gồm hoạt động khai thác, 

kỹ thuật, thuyền viên) và quản lý chi phí hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của các cơ quan quản lý và duy trì hoạt động cho đội tàu 

trong điều kiện thực tế của Công ty. 

2. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT. 

Và các nội dung khác 

2 

Nghị quyết số 

02.2025/NQ-HĐQT 

ngày 01/02/2025 

HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các dự 

thảo Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên. 
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3 

Nghị quyết số 

03.2025/NQ-HĐQT 

ngày 16/5/2025 

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2025 và lũy kế đến hết tháng 

4/2025 theo Báo cáo của TGĐ  

2. HĐQT yêu cầu TGĐ chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ cụ thể đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh. 

4 

Nghị quyết số 

04.2025/NQ-HĐQT 

ngày 13/6/2025 

HĐQT đồng ý phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2025 cho Công ty 

5 Nghị quyết số 

05.2025/NQ-HĐQT 

ngày 18/7/2025 

1. Thông qua số liệu tại Báo cáo số 130/BC-TH ngày 16/7/2025 của TGĐ 

về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025. 

2. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc: 

Chỉ đạo bộ phận quản lý tàu bám sát thị trường, lựa chọn phương thức 

khai thác tàu phù hợp nhằm đảm bảo TCE; kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ 

thuật của các tàu không được để xảy ra sự cố dẫn đến phải offhire; quản lý 

và hướng dẫn các tàu tuân thủ nghiêm túc Hệ thống QLAT và nâng cao 

chất lượng thuyền viên nhằm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm. 

3. HĐQT thông qua các nội dung chỉ đạo NĐDPV tại Dong Do CMC biểu 

quyết tại ĐHĐCĐ năm 2025 theo đề xuất của TGĐ tại Tờ trình số 129/TT-

TH ngày 16/7/2025. 

6 Nghị quyết số 

06.2025/NQ-HĐQT 

ngày 30/9/2025 

Thông qua chủ trương xử lý các khoản liên quan đến chi phí xây dựng cơ 

bản dở dang của “Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Sửa chữa tàu biển 

Đông Đô tại Hải Phòng”  

7 Nghị quyết số 

07.2025/NQ-HĐQT 

ngày 17/10/2025 

1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2025 

tại Báo cáo số số 167/BC-NĐDV ngày 10/10/2025 của TGĐ. 

2. Yêu cầu BĐH triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, 

ký kết các hợp đồng thuê tàu có hiệu quả, TCC tài chính, kiểm soát chi 

phí, công tác quản lý kỹ thuật đội tàu, quản lý thuyền viên … đã được các 

thành viên HĐQT và BKS kiến nghị tại cuộc họp. 

- Rà soát, phân tích và đánh giá việc phối hợp giữa các bộ phận trong khối 

quản lý tàu (kỹ thuật - pháp chế an toàn hàng hải - thuyền viên) để tìm ra 

những vấn đề bất cập từ đó khắc phục và xử lý nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý - điều hành. 

- Truyền đạt tinh thần thi đua đến toàn thể CBCNV, SQTV trong toàn 

Công ty và thúc đấy việc triển khai thực hiện có hiệu quả, phát huy mọi 

nguồn lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 3 tháng cuối năm và lập thành 

tích kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty. 
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III. Ban kiểm soát: 

 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):  

Stt Thành viên BKS 
Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Bà Nguyễn Thị Dung 
Trưởng 

ban 

Được bầu làm 

Trưởng Ban kiểm 

soát ngày 11/4/2024 

Cử nhân Tài chính 

Ngân hàng 

2 Bà Tạ Thị Huệ 
Thành 

viên 
Tháng 04/2023 Kỹ sư kinh tế VTB 

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan 
Thành 

viên 

Tháng 05/2019 

Bầu lại tháng 

04/2022 

Cử nhân Tài chính 

kế toán 

2. Cuộc họp của BKS: 

TT Thành viên BKS 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không tham 

dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Dung 4/4 100% 100%  

2 Bà Tạ Thị Huệ 4/4 100% 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan 4/4 100% 100%  

 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông: 

Trong năm 2025, Ban kiểm soát (BKS) thực hiện các nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, việc chấp hành các 

quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết 

định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành 

Công ty. BKS duy trì mối liên hệ và hợp tác thường xuyên với Hội đồng quản trị và 

Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp của các cổ đông, cụ thể như sau: 

- Giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2025; 

- Trực tiếp giám sát hoạt động Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định 

kỳ và đột xuất, đưa ra ý kiến đối với các vấn đề nêu ra trong cuộc họp. Phương thức 

đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp và hiệu quả; 

- Giám sát tình hình thực hiện, triển khai của Ban Điều hành đối với các Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị thông qua cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và 

Tổng giám đốc; Thông qua báo cáo, trao đổi với Kế toán trưởng, các Phó tổng giám 

đốc, Trưởng các phòng chuyên môn; 
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- Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính quý 

và bán niên của Công ty;  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 

và các cán bộ quản lý khác:  

- BKS phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

Điều hành, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình; 

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời 

các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban Kiểm soát; 

- Các báo cáo tổng kết, các ý kiến tham gia của Ban Kiểm soát về công tác 

kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình hạch toán kế 

toán và lập Báo cáo tài chính của Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và 

Ban điều hành. 

- Ban Kiểm soát đã có Tờ trình ĐHĐCĐ đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm 

toán BCTC năm 2025. 

Nhìn chung, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban kiểm soát, Hội 

đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác là nghiêm túc, chặt chẽ và 

đảm bảo các quy định. 

5. Hoạt động khác của BKS:  

 BKS thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các hoạt 

động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành 

và Điều lệ Công ty; Phối hợp, hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2025, BKS đã tiến hành 04 

cuộc họp, làm việc với các nội dung chính sau: 

- Hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;  

- Kiểm tra giám sát định kỳ 03 tháng đầu năm 2025 tại Công ty CP Hàng hải 

Đông Đô; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng 2025. 

- Kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng 2025. 

IV. Ban điều hành 

Stt 
Thành viên 

Ban điều hành 
Chức danh 

Năm 

sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

1 Ông Bùi Nhật Truyền 
Tổng giám 

đốc 
1975 

- Cử nhân Ngoại ngữ 

- Chứng nhận Vận tải biển 

và Logistic của Trường 

Quản lý Na Uy 

Từ tháng 

07/2024 

2 Ông Bùi Đình Hưởng 
Phó tổng 

giám đốc 
1969 

Kỹ sư khai thác máy tàu 

thủy 

Từ tháng 

11/2015 

3 Ông Đỗ Minh Hà 
Phó tổng 

giám đốc 
1973 

Kỹ sư Xây dựng công trình 

thủy 

Từ tháng 

10/2023 
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V. Kế toán trưởng 

Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

Ông Trần Sỹ Khánh 1975 Cử nhân Tài chính kế toán Tháng 10/2023 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

 Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham 

gia theo quy định về quản trị công ty: Không 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch 

của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

 1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

Stt 

Tên 

tổ 

chức, 

cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

tại 

công 

ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

NSH 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

1                    

 (Theo Danh sách Người nội bộ và Người liên quan gửi kèm)  

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 

ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.  

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành 

viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong 

thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám 

đốc và người quản lý khác: Không. 
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          VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ  

 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

công 

ty 

(nếu 

có) 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 Tên người nội bộ               

 1.1 
Tên người có liên quan 

của người nội bộ 
              

 (Theo Danh sách Người nội bộ và Người liên quan gửi kèm theo) 

 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

trong kỳ:  

 - Người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mai Phương: Người có liên quan của 

người nội bộ (Con gái ông Nguyễn Quốc Khánh - thành viên HĐQT) 

 Giao dịch đã thực hiện: Mua 337.100 cổ phần. 

 Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/11/2025 đến ngày 28/11/2025 

 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện 

giao dịch: 337.100 cổ phần (tương đương 2,7% vốn điều lệ). 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên (để báo cáo); 

- Lưu: VTLT.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Duy Luân 

 

 

 



STT Mã CK Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với người 

nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 

(CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Thời điểm bắt 
đầu là người 
nội bộ/người 
có liên quan 

đến người nội 
bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

1 DDM Nguyễn Duy Luân
005C.010025 
tại Công ty 
CK MBS

Chủ tịch 
HĐQT 1,498,682 12.24

Được bầu 
ngày 

11/04/2024
1.1 Nguyễn Thị Cảnh 005C.010024 Mẹ đẻ Mẹ đẻ
1.2 Nguyễn Duy Quân 058C.540120 Con trai Con trai
1.3 Nguyễn Duy Minh Con trai Con trai
1.4 Nguyễn Thị Lệ Chị ruột Chị ruột
1.5 Nguyễn Thị Lý Em ruột Em ruột
1.6 Nguyễn Thị Hương Em ruột Em ruột
1.7 Đinh Văn Viên Anh rể Anh rể
1.8 Phạm Văn Hiền Em rể Em rể
1.9 Nguyễn Văn An Em rể Em rể

2 DDM Phạm Thị Anh Thư Thành viên 
HĐQT 0 0% 11/04/2024

Đại diện 
VIMC 

nắm giữ 
19% VĐL

2.1 Phạm Thành Tô Bố đẻ
2.2 Nguyễn Thị Thái Mẹ đẻ
2.3 Đinh Công Ruật Bố chồng
2.4 Nguyễn Thị Thủy Mẹ chồng
2.5 Đinh Công Sơn Chồng
2.6 Đinh Công Mạnh Con
2.7 Đinh Phạm Thanh Trúc Con
2.8 Phạm Đức Minh Em ruột
2.9 Phạm Thanh Bình Em ruột
2.10 Phan Minh Hải Em dâu

2.11 Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

Phó Trưởng 
ban VTB

Tổ chức có 
liên quan 5,996,573 48,97%

2.12 Công ty CP DV vận tải và 
thương mại (TRANSCO) PCT HĐQT Tổ chức có 

liên quan

3 DDM Phạm Thị Thu Hoài Thành viên 
HĐQT 0 0% Tháng 

01/2024

Đại diện 
VIMC 

nắm giữ 
14,97% 

VĐL
3.1 Lê Đăng Khánh Chồng 
3.2 Lê Phương Anh Con gái
3.3 Lê Bảo Châu Con Gái

DANH SÁCH NGƯỜI, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 
(BẢN RÚT GỌN)

(Đính kèm Báo cáo số 08/BCQT-DDM ngày 28/01/2026 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô)

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
Mã CK: DDM



STT Mã CK Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với người 

nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 

(CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Thời điểm bắt 
đầu là người 
nội bộ/người 
có liên quan 

đến người nội 
bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
3.4 Phạm Đậu Bố đẻ
3.5 Hoàng Thị Thư Mẹ đẻ
3.6 Phạm Thị Thu Hằng Chị Gái
3.7 Phạm Thị Hồng Hải Chị Gái
3.8 Phạm Hùng Em trai
3.9 Phạm Thế Hiệp Em trai

3.10 Lê Đăng Khuê Bố chồng
3.11 Nguyễn Thị Vỹ Mẹ chồng
3.12 Lê Đăng Đạt Em chồng
3.13 Lê Hồng Hạnh Em chồng
3.14 Lê Đăng Hiền Em chồng

3.15 Công ty TNHH MTV Vận 
tải Biển Đông

Tổ chức có 
liên quan tới 
bà Phạm Thị 

Thu Hoài

3.16 Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

Tổ chức có liên 
quan

Tổ chức có 
liên quan 5,996,573 48,97%

4 DDM Bùi Nhật Truyền 009c901125
Thành viên 

HĐQT, TGĐ 
Điều hành 

46.139 0,38%
Bổ nhiệm 
TGĐ ngày 
31/07/2024

Đại diện 
VIMC 

nắm giữ 
15% VĐL

4.1 Bùi Nhật Tiến Bố đẻ Bố đẻ
4.2 Nguyễn Thị Yến Mẹ đẻ Mẹ đẻ
4.3 Trịnh Việt Hùng Bố vợ Bố vợ
4.4 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Mẹ vợ Mẹ vợ
4.5 Trịnh Việt Hà Vợ Vợ
4.6 Bùi Tiến Dũng Em trai Em trai
4.7 Bùi Quốc Cường Em trai Em trai
4.8 Bùi Nhật Anh Con trai
4.9 Bùi Nhật Nam Con trai

4.10 Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

Tổ chức có liên 
quan

Tổ chức có 
liên quan 5,996,573 48,97%

5 DDM Nguyễn Quốc Khánh 003C401653 Thành viên 
HĐQT 876.400 7.16% Bầu lại ngày 

22/04/2021
5.1 Vũ Thị Thu Hiền 003C404296 Vợ 948.790 7,75% Vợ
5.2 Nguyễn Thị Mai Phương Con gái Con gái 
5.3 Nguyễn Việt Dũng Con trai Con trai
5.4 Nguyễn Văn Đê Bố đẻ Bố đẻ 
5.5 Lê Thị Ngà Mẹ đẻ Mẹ đẻ
5.6 Nguyễn Văn Hưng Anh trai Anh trai
5.7 Nguyễn Thành Công Em trai Em trai
5.8 Nguyễn Lương Bằng Em trai Em trai

6 DDM Nguyễn Thúy Quỳnh - Thư ký Công 
ty 360 0.0029



STT Mã CK Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với người 

nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 

(CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Thời điểm bắt 
đầu là người 
nội bộ/người 
có liên quan 

đến người nội 
bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

7 DDM Bùi Đình Hưởng Phó Tổng 
giám đốc 960 Bổ nhiệm 

tháng 10/2015

7.1 Bùi Quang Thịnh Bố đẻ Bố đẻ
7.2 Cao Thị Phương Mẹ đẻ Mẹ đẻ
7.3 Bùi Thị Trâm Chị gái Chị gái
7.4 Bùi Thị Chi Em gái Em gái
7.5 Hồ Anh Thư Vợ Vợ 
7.6 Bùi Nhật Quang Con trai Con trai
7.7 Bùi Tiến Dũng Con trai Con trai

8 DDM Đỗ Minh Hà Phó Tổng 
giám đốc

Bổ nhiệm 
ngày 

20/10/2023
8.1 Nguyễn Thị Nhuần Mẹ đẻ Mẹ đẻ
8.2 Đỗ Thạo Bố đẻ Bố đẻ
8.3 Vũ Thị Lan Anh Vợ Vợ
8.4 Đỗ Hoàng Phúc Con trai Con trai
8.5 Đỗ Thị Minh Hải Em gái Em gái
8.6 Đỗ Thị Hoàn Em gái Em gái
8.7 Đỗ Minh Thái Em trai Em trai
8.8 Đỗ Minh Thụy Em trai Em trai

8.9 Công đoàn Công ty CP 
Hàng hải Đông Đô

0001.157676 
tại Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán 
VNDIRECT

Tổ chức có 
liên quan đến 
Người nội bộ

Tổ chức có 
liên quan 

đến Người 
nội bộ

9 DDM Trần Sỹ Khánh Kế toán 
trưởng 0 0

Bổ nhiệm 
ngày 

01/05/2021
9.1 Võ Thị Phiến Mẹ đẻ Mẹ đẻ
9.2 Nguyễn Quốc Bảo Bố vợ Bố vợ
9.3 Trần Thị Ngoãn Mẹ Vợ Mẹ Vợ
9.4 Nguyễn Thị Hồng Thắng Vợ Vợ
9.5 Trần Hiền Anh Con Con
9.6 Trần Ngọc Diễm Con Con
9.7 Trần Thị Thu Hà Chị ruột Chị ruột

10 DDM Lê Việt Hùng 0017371 tại 
Công ty TVSI

Người được 
ủy quyền công 

bố thông tin
1,000 Tháng 

04/2021

10.1 Tạ Thu Vân Vợ Vợ
10.2 Lê Thu Ngân Con gái Con gái
10..3 Lê Tạ Ngân Giang Con gái Con gái
10.4 Lê Thu Hà Chị gái Chị gái

11 DDM Nguyễn Thị Dung Trưởng BKS 0 0% Ngày 
11/4/2024

11.1 Nguyễn Văn Cộng Bố đẻ
11.2 Đồng Thị Thắm Mẹ đẻ



STT Mã CK Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với người 

nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 

(CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Thời điểm bắt 
đầu là người 
nội bộ/người 
có liên quan 

đến người nội 
bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
11.3 Nguyễn Thị Thảo Chị ruột
11.4 Nguyễn Văn Thành Anh ruột
11.5 Nguyễn Thị Nhung Chị ruột
11.6 Nguyễn Văn Dũng Anh ruột
11.7 Nguyễn Văn Sĩ Anh ruột
11.8 Nguyễn Thị Hà Chị ruột
11.9 Nguyễn Thị Duyên Chị ruột

11.10 Nguyễn Văn Trưởng Chồng
11.11 Nguyễn Minh Hiếu Con ruột
11.12 Nguyễn Minh Trí Con ruột
11.13 Nguyễn Văn Hưng Bố chồng
11.14 Nguyễn Thị Toản Mẹ chồng
11.15 Hoàng Văn Sơn Anh rể
11.16 Nguyễn Văn Cử Anh rể
11.17 Phạm Thị Thủy Chị dâu
11.18 Nguyễn Thị Tháp Chị dâu
11.19 Nguyễn Thị Đào Chị dâu
11.20 Trần Văn Trường Anh rể
11.21 Đào Thanh Tùng Anh rể

11.2 Công ty CP Cảng Cần Thơ

Tổ chức có 
liên quan tới 
bà Nguyễn 
Thị Dung

11.23 Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

Tổ chức có liên 
quan

Tổ chức có 
liên quan 5,996,573 48,97%

12 DDM Nguyễn Thị Thanh Loan 003C406025 Thành viên
BKS

Bổ nhiệm 
tháng 04/2021

12.1 Trần Doãn Phương Chồng Chồng 
12.2 Trần Doãn Hưng Con trai Con trai 
12.3 Trần Doãn Thịnh Con trai Con trai 
12.4 Trần Thị Hoan Mẹ đẻ Mẹ đẻ 
12.5 Nguyễn Thành Long Anh trai Anh trai 
12.6 Nguyễn Trọng Thành Em trai Em trai
12.7 Trần Doãn Triệu Bố chồng Bố chồng 
12.8 Vũ Thị Hiền Mẹ chồng Mẹ chồng 
12.9 Trần Doãn Phúc Em chồng Em chồng

12.10 Trần Khánh Ngân Con gái Sinh 2021
12.11 Trần Phương Ngân Con gái Sinh 2021

13 DDM Tạ Thị Huệ Thành viên 
Ban kiểm soát 19/04/2023

13.1 Tạ Hữu Tiến Bố đẻ Bố đẻ
13.2 Hoàng Thị Đào Mẹ đẻ Mẹ đẻ
13.3 Tạ Thị Nga Chị gái Chị gái
13.4 Tạ Đức Hiếu Em trai Em trai
13.5 Đào Đình Thếp Chồng Chồng
13.6 Đào Đình Phong Con Con 
13.7 Đào Minh Thái Con Con 



STT Mã CK Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với người 

nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 

(CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Thời điểm bắt 
đầu là người 
nội bộ/người 
có liên quan 

đến người nội 
bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

13.8 Tổng công ty Hàng hải 
Việt nam - CTCP

Tổ chức có 
liên quan đến 
bà Tạ Thị Huệ

5.996.573 48,97%

Tổ chức có 
liên quan 
đến bà Tạ 
Thị Huệ


		2026-01-30T09:58:08+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
	I am the author of this document




